
第２課
Bài 2

とっさの指示

Các chỉ thị phải phản ứng ngay
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しじ



第２課（１） Bài 2 (1)
実習生のリンさんは作業をしています。指導員の鈴木さんに危険な行為を指摘さ
れます。

Thực tập sinh kỹ năng Lin đang làm thao tác. Bị người hướng dẫn Suzuki chỉ ra 
hành vi nguy hiểm
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第２課（１） Bài 2 (1)
【リンさんは道具を適切な方法で運んでいません。】

鈴木：それ、危ないよ！

【Lin đang không cầm công cụ một cách thích hợp. 】

S: Như vậy, nguy hiểm đó!
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どうぐ てきせつ ほうほう はこ

すずき あぶ



第２課（１） Bài 2 (1)
【リンさんは床のコードにひっかかりそうです。】

鈴木：危ない！足元！

【Lin suýt vấp phải dây điện ở sàn nhà. 】

S: Nguy hiểm! Chú ý chân kìa!
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ゆか

すずき あぶ あしもと



第２課（１） Bài 2 (1)
【リンさんの右手が機械の稼動部分に触れそうです。】

鈴木：おい！右手！

【Tay phải của Lin sắp chạm vào phần chuyển động của máy. 】

S: Kìa! Tay phải!
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みぎて きかい かどう ぶぶん ふ

すずき みぎて



第２課（１） Bài 2 (1)
【リンさんは水で濡れている場所を走っています。】

鈴木：走るな！

【Lin đang chạy ở chỗ bị ướt. 】

S: Không được chạy!
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みず ぬ ばしょ はし

すずき はし



第２課（１） Bài 2 (1)
【リンさんは薬品が漏れているところを触ろうとしています。】

鈴木：触るな！

【Lin định chạm vào chỗ bì rò rỉ hóa chất. 】

S: Đừng sờ vào!
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やくひん も さわ

すずき さわ



第２課（１） Bài 2 (1)
【機械の稼動部にリンさんの手袋が巻き込まれそうです。】

鈴木：機械を止めろ！

【Găng tay của Lin sắp bị cuốn vào phần chuyển động của máy. 】

S: Hãy dừng máy!
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きかい かどうぶ てぶくろ ま こ

すずき きかい と



第２課（２）-1 Bài 2 (2)-1
作業場で地震が発生しました。

Đã xảy ra động đất tại nơi làm việc.
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第２課（２）-1 Bài 2 (2)-1
鈴木：

• 地震だ！机の下にもぐれ！

• 電源を落とせ！

• 外へ逃げろ！

Suzuki : 

• Có động đất! Hãy nấp dưới gầm bàn!

• Hãy tắt nguồn điện!

• Hãy chạy ra ngoài!
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じしん つくえ した

すずき

でんげん お

そと に



第２課（２）-2 Bài 2 (2)-2
作業場で火災が発生しました。

Đã xảy ra cháy tại nơi làm việc.
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第２課（２）-2 Bài 2 (2)-2
鈴木：

• 火事だ！火を消せ！

• 火に近づくな！

• 煙を吸うな！

Suzuki : 

• Cháy! Hãy tắt lửa!

• Không được lại gần đám cháy!

• Không được hút khói!
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かじ ひ け

すずき

ひ ちか

けむり す


